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DANH SÁCH SINH VIÊN XUẤT SẮC ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG  

CỦA BANG HESSEN VÀ TỔ CHỨC HỖ TRỢ ĐẠI HỌC THẾ GIỚI – CHLB ĐỨC  

NĂM HỌC 2017–2018 – KHU VỰC THÁI NGUYÊN  

LISTE DER STIPENDIATENVOM HMWK UND WUS DER BR. DEUTSCHLAND  

             AUSGEZEICHNETE VIETNAMESISCHE STUDIERENDEN DES STUDIENJAHRES 2017-2018 – THAI NGUYEN 
 

STT 
Nr. 

SINH VIÊN 
Student / Studentin 

GIỚI TÍNH 
Geschlecht 

KHOA / TRƯỜNG 
Sektion / Hochschule 

Số thẻ SV 
Immatrikulations 

-Nr. 

ĐIỂM TB KỲ I 
Durchschn. Note 

des 1. 
Semesters 17/18 

Số ĐT Email 

1. 
Mã Thị Kiều Trinh 

(30.07.1999) 
weiblich 

Khoa học cây trồng / Pflanzen 
Đại học nông lâm Thái Nguyên  

Hochschule für Agrar- und Forstwirtschaft  
Thai Nguyen 

DTN1753070022 9,25 

 
 
01675735396 

 
Makieutrinh123@gm
ail.com  

2.  
Lê Văn Cường 
(30.06.1998) 

männlich 
Kế toán / Buchhaltung 

Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh TN 
Hochschule f. Wirtschaft u. Betriebswirtschaft 

DTE1753403010
053 

9,18 0169234.319 
Cuongtn8991@gmai

l.com   

3.  
Trần Thị Ngọc Lâm 

(27.03.1999) 
weiblich 

Ngôn ngữ Anh / Englische Sprache 
Đại học Thái Nguyên  

Universität Thai Nguyen 

DTF1752202011
06 

8,85 0967527559  
Lamchuoi27@gmail.

com  

4.  
Hà Thị Nhường 

(16.12.1995) 
weiblich 

SP Địa lý / Geografie  
Đại học sư phạm Thái Nguyên  

Pädagogische Hochschule Thai Nguyen 

DTS3145D1402
19109 

8,71 01635859871  
Nhuongdhsp1996@

gmail.com  

5.  
Vì Văn Thăm 
(20.10.1997) 

männlich 
CNTT  / Informationstechnologie 

ĐH công nghệ thông tin và truyền thông TN 
Hochschule für IT und Kommunikation 

DTC15HD480201
0201 

8,43 01677568327  
Thamxinh1802@gm

ail.com  

6.  
Đặng Thị Diệu Trang 

(22.04.1997) 
weiblich 

Răng hàm mặt / Zahn-Mund-Kiefer-Heilkunde 
Đại học Y dược Thái Nguyên 

Hochschule für Gesundheit Thai Nguyen 

DTY1557206010
060 

8,42 0962673628  
dieutrang97y@gmail

.com  

7.  
Nông Văn Thao 

(02.09.1997) 
männlich 

Địa chính Môi trường / Umwelttechnik  
Cao đẳng kinh tế kĩ thuật Thái Nguyên  

Hochschule für Wirtschaft und Technik TN 

DTU151C850104
0021 

8,24 0968753504 
Thao12email@gmail

.com  

8.  
Triệu Thị Ton 
(05.10.1998) 

weiblich 
Du lịch và lữ hành / Tourismusmanagement 

Đại học Khoa học Thái Nguyên 
Hochschule für Wissenschaft Thai Nguyen 

1655281020050 8,22 01688.346.157 
Tam4.coffeetravel@

gmail.com   
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9.  
Ngô Thị Linh Hương 

(23.01.1996) 
weiblich 

Kỹ thuật điện / Elektronik 
ĐH kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên 

Hochschule für Technik und Industrie Thai 
Nguyen 

K145520201019 8,22 01698587957 
K145520201019@tn

ut.edu.vn  

10.  
Nguyễn Trà My 
(04.07.1996) 

weiblich 
Bác sĩ đa khoa / Praktischer Arzt 

Đại học y dược Thái Nguyên  
Hochschule für Gesundheit Thai Nguyen 

DTY1457201010
207 

7,81 
01645.570.910 

 
Trarnyhanna96@gm

ail.com  

11.  
Quách Văn Tiến 

(20.12.1998) 
männlich 

CK chế tạo máy / Maschinenbau 
Cao đẳng công nghiệp Việt Đức Thái Nguyên 

Vietnammesich-Deutsche Hochschule für 
Industrie Thai Nguyen 

CD17CK0010 
 

8,5 01655661369 
Quachtien1998@gm

ail.com  

12.  
Trần Huyền Đức 

(31.03.1997) 
männlich 

Điện – Điện tử / Elektrotechnik 
Cao đẳng công nghiệp Việt Đức Thái Nguyên 

Vietnammesich-Deutsche Hochschule für 
Industrie Thai Nguyen 

CD15DT0003 8,1 01699546053 
Tranhuyenduc97@g

mail.com  

13.  
Dương Thành 

Hoàng 
(26.09.1999) 

männlich 

CK chế tạo máy / Maschinenbau 
Cao đẳng công nghiệp Việt Đức Thái Nguyên 

Vietnammesich-Deutsche Hochschule für 
Industrie Thai Nguyen 

CD17CK0004 8,2 
 
01633274946 

Hoangc7bqsc@gma
il.com  

14.  
Bùi Thị Hảo 
(12.06.1996) 

weiblich 
Quản trị KD / Handelsmanagement 

Đại học Việt Bắc  
Universität Viet Bac 

DVBK250105 7,78 01692023996 
Haobuihp96@gmail.

com  

15.  
Phạm Thị Ngọc Anh 

(13.09.1995) 
weiblich 

Kế toán / Buchhaltung 
Đại học Việt Bắc 

 Universität Viet Bac 
DVBK250009 8,08 0964638152 

Phamthingocanhk2
@vietbac.edu.vn  

16.  
Kiều Thị Hương 

(06.08.1995) 
weiblich 

Điện – Điện tử / Elektrotechnik 
Đại học Việt Bắc  

Universität Viet Bac 
DVB01200017 7,76 01629013457 

kieuthihuongk1@vie
tbac.edu.vn 

17.  
Nguyễn Thị Nhung 

(11.06.1995) 
weiblich 

CNTT / Informationstechnologie 
Đại học Việt Bắc  

Universität Viet Bac 
DVB01200025 7,68 0968855940 

Nguyenthinhung.k1v
ietbac@gmail.com 

18.  
Trần Văn Bắc 
(09.07.1997) 

männlich 
Vật lý – Môi trường / Physik – Umwelt 

Đại học Tân Trào 
Universität Tan Trao  

1551020002 9,7 01678337494 bacdhvl@gmail.com  

19.  
Long Thị Diễm 
(22.02.1997) 

weiblich 
GD Tiểu học / Grundschulbildung 

Đại học Tân Trào 
Universität Tan Trao 

1552020023 7,98 01626563040 
Longthidiembk97@g

mail.com  
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20.  
Vương Thị Hoa 

(21.02.1997) 
weiblich 

GD Mầm non / Vorschulbildung 
Đại học Tân Trào 

Universität Tan Trao 
1652010018 7,59 01634091357 

 
Vuongthihoatq2017

@gmail.com  
 

21.  
Đàm Thị Duyệt 
(26.01.1998) 

weiblich 
GD Tiểu học / Grundschulbildung 

Đại học Tân Trào 
Universität Tan Trao 

1652020124 8,63 01625126555 

 
Dnttq198@gmail.co

m  
 

22.  
La Thị Kiều Trang 

(11.06.1999) 
weiblich 

Diễn viên múa / Tanzen 
Trường Cao đẳng VH NT Việt Bắc 

Hochschule für Kultur und Kunst Viet Bac 
M13 7,5 0969369819 

 
 
 
 

23.  
Hoàng Nhật Huy 

(16.11.2001)  
männlich 

Diễn viên múa / Tanzen 
Trường Cao đẳng VH NT Việt Bắc 

Hochschule für Kultur und Kunst Viet Bac 
M2311 8,08 0961866989 

 
 
 
 

24.  
Vương Trung Kiên 

(30.07.1998) 
männlich 

Âm nhạc phương tây / Musik 
Trường Cao đẳng VH NT Việt Bắc 

Hochschule für Kultur und Kunst Viet Bac 
ANPT3505 8,4 01667881086 

 
Kienvuong1998@g

mail.com  
 

  Insgesamt: 24 Stipendiaten (davon 15 weiblich und 9 männlich)   Hanoi, den 26.04.2018   Hessen Büro Vietnam 

  Tổng số: 24 sinh viên (15 nữ và 9 nam)            

                               
                      TS. Bùi Công Thọ  
           
            


